
PHỤ LỤC SỐ 01 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO ĐỀ ÁN 3019 NĂM 2020 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT Tên doanh nghiệp được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ 

Tổng 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

Ghi chú 

01 

Công ty Công ty TNHH TM 

XNK Macca Sachi THỊNH 

PHÁT 

Địa chỉ: 37, Nguyễn Văn Trỗi,  

P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh  

Đắk Nông. 

Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Hỗ 

trợ 50% giá trị hợp đồng ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ, nhưng không quá 100 triệu trên một 

hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm. 

Hiện vật được hỗ trợ: Thiết bị tách hạt macca tự 

động 

200 100 

Căn cứ nhu cầu 

của doanh 

nghiệp đề xuất 

và  được lựa 

chọn trực tiếp 

bởi Hội đồng 

theo quy định tại 

điểm đ mục 3 

phần II Đề án 

kèm theo Quyết 

định số 

3019/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của 

UBND tỉnh Đắk 

Nông 

02 

Công ty TNHH MTV Phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao Nấm 

vàng và Hoa 

Địa chỉ: 88, Trương Định, 

TDP2,  

P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh  

Đắk Nông. 

Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Hỗ 

trợ 50% giá trị hợp đồng ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ, nhưng không quá 100 triệu trên một 

hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm. 

Hiện vật được hỗ trợ: Thiết bị sấy thăng hoa 

210 100 

03 

Công ty TNHH MTV Ba Sang 

Đắk Som 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Đắk Som, 

huyện  

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. 

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát 

triển tài sản trí tuệ, cụ thể: Hỗ trợ 100% giá trị 

hợp đồng tư vấn và thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai 

thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, nhưng 

không quá 40 triệu đồng/doanh nghiệp. 

Hiện vật được hỗ trợ: Mẫu nhãn hiệu và Quyết 

định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp 

373 138 

 



STT Tên doanh nghiệp được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ 

Tổng 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

Ghi chú 

Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Hỗ 

trợ 50% giá trị hợp đồng ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ, nhưng không quá 100 triệu trên một 

hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm. 

Hiện vật được hỗ trợ: Thiết bị lò hơi công suất 

400kg/mẻ 

04 

Công ty TNHH MTV Thương 

mại và Dịch vụ An Phát 

Địa chỉ: 64, Hàm Nghi, TDP4,  

P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh  

Đắk Nông. 

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát 

triển tài sản trí tuệ, cụ thể: Hỗ trợ 100% giá trị 

hợp đồng tư vấn và thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai 

thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, nhưng 

không quá 40 triệu đồng/doanh nghiệp. 

Hiện vật được hỗ trợ: Mẫu nhãn hiệu và Quyết 

định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp 

58 38 

 Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ:   376  

 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng)  

 

  



PHỤ LỤC SỐ 02 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO ĐỀ ÁN 3019 NĂM 2021 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT Tên doanh nghiệp được hỗ trợ Nội dung hỗ trợ 

Tổng 

kinh 

phí 

thực 

hiện 

Kinh 

phí hỗ 

trợ  

Ghi chú 

01 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

và Dịch vụ An Phát 

Địa chỉ: 64, Hàm Nghi, TDP4, P. 

Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

Hiện vật được hỗ trợ: Máy sấy hạt 

macca 

200 75 

Căn cứ nhu 

cầu của doanh 

nghiệp đề xuất 

và được lựa 

chọn trực tiếp 

bởi Hội đồng 

theo quy định 

tại điểm đ 

mục 3 phần II 

Đề án kèm 

theo Quyết 

định số 

3019/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

của UBND 

tỉnh 

Đắk Nông 

02 

Công ty TNHH nông sản sạch Phan 

An Đắk Nông. 

Địa chỉ: TDP3, P. Nghĩa Tân, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác 

và phát triển tài sản trí tuệ 

Hiện vật được hỗ trợ: Mẫu nhãn hiệu và 

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục 

Sở hữu trí tuệ cấp 

40 40 

03 

Công ty TNHH SX TM&DV Cao 

Nguyên. 

Địa chỉ: 80A, đường Nguyễn Du, 

thịtrấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông. 

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác 

và phát triển tài sản trí tuệ 

Hiện vật được hỗ trợ: Mẫu nhãn hiệu và 

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục 

Sở hữu trí tuệ cấp 

40 40 

04 

Công ty cổ phần thương mại Sachi 

Tây Nguyên. 

Địa chỉ: Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

Hiện vật được hỗ trợ: 01 Thiết bị nghiền 

bột mịn, 01 Thiết bị trộn bột ngang và 01 

thiết bị đóng gói trà túi lọc. 

250 75 

 Tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ:   230  

 (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu đồng)  
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